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Về việc chào giá cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết nối  

camera giám sát”  

 

Căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo 

mời các đơn vị viễn thông chào giá cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết 
nối camera giám sát” chi tiết như phụ lục đính kèm. 

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh 
tranh cung cấp dịch vụ nêu trên. 

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng 
bằng VNĐ, đã bao gồm thuế và chi phí triển khai, hỗ trợ lắp đặt). 

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa 
điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông; 

- Lưu:  VT, P.CNTTBCVT 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 



PHỤ LỤC 

Cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết nối camera giám sát”  

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
- Nội dung thực hiện: 

TT Loại đường truyền 

Tốc độ 

Băng thông 

tối thiểu 

(Mbps) 

Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt 

I KÊNH ĐƠN LẺ - ĐƯỜNG THUÊ RIÊNG NỘI TỈNH    

1 Đường thuê riêng nội tỉnh 5 19 

theo Danh sách chi tiết 

đính kèm 

2 Đường thuê riêng nội tỉnh 9 31 

3 Đường thuê riêng nội tỉnh 14 32 

4 Đường thuê riêng nội tỉnh 16 4 

5 Đường thuê riêng nội tỉnh 18 07 

6 Đường thuê riêng nội tỉnh 20 07 

7 Đường thuê riêng nội tỉnh 24 24 

8 Đường thuê riêng nội tỉnh 28 04 

9 Đường thuê riêng nội tỉnh 30 09 

10 Đường thuê riêng nội tỉnh 32 01 

11 Đường thuê riêng nội tỉnh 40 08 

12 Đường thuê riêng nội tỉnh 48 01 

II KÊNH GIÁM SÁT – ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET   

1 Đường truyền Internet 200 09 

2 Đường truyền Internet 300 03 

III KÊNH THU GOM   

1 Server Camera - đường truyền Internet 1000 01 
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2 
Kênh thu gom tại Server của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh - đường thuê 

riêng nội tỉnh 
2.500 01 

3 
Kênh quản lý tại Trung tâm Giám sát điều hành Kinh tế xã hội tập trung tỉnh 

- đường thuê riêng nội tỉnh 
16 01 

- Danh sách chi tiết: 

TT Vị trí lắp đặt 

Tốc độ 

Băng 

thông 

tối thiểu 

(Mbps) 

Loại đường truyền 

A KÊNH ĐƠN LẺ - ĐƯỜNG THUÊ RIÊNG NỘI TỈNH   

I TP. TÂY NINH    

1 Giao lộ Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu - 1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Giao lộ Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Vườn hoa Thắng Lợi 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Trưng Nữ Vương - Võ Văn Truyện 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Giao lộ CMT8 - Hoàng Lê Kha (Bọng Dầu) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Giao lộ CMT8 - Nguyễn Trọng Cát (Cửa số 2 cũ) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Giao lộ CMT8 - Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt - Cơ Thánh Vệ 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Giao lộ CMT8 - Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt - Cơ Thánh Vệ 16 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Giao lộ Trần Văn Trà - đường số 22 (ngã tư xã Bình Minh) - 1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Giao lộ Trần Văn Trà - đường số 22 (ngã tư xã Bình Minh) - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Vòng xoay Trần Đại Nghĩa -1 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Vòng xoay Trần Đại Nghĩa -2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

13 Vòng xoay Trần Đại Nghĩa -3 9 đường thuê riêng nội tỉnh 
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14 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm Thành phố Tây Ninh 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

15 UBND tỉnh đường CMT8 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

16 UBND tỉnh đường Trần Hưng Đạo 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

17 Cổng trước Tỉnh Ủy 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

18 Cổng sau Tỉnh Ủy 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

19 Ngã tư Lê Lợi (Ban tuyêngiáo tỉnh Ủy) - Vị trí số 1 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

20 Ngã tư Lê Lợi (Ban tuyên giáo tỉnh Ủy) - vị trí số 2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

21 Khu vực cổng chính KDL Núi Bà -1 48 đường thuê riêng nội tỉnh 

22 Khu vực cổng phụ KDL Núi Bà -2 32 đường thuê riêng nội tỉnh 

23 Vị trí bổ sung ( Ngã tư góc Cây Me) 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

24 Vị trí bổ sung (Giao lộ hẻm số 2 - Nguyễn Văn Tốt- Huỳnh Công Thắng ) 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

25 Vị trí bổ sung (CMT8-Hẻm số 1) 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

26 Vị trí bổ sung ( Hẻm 4 - Huỳnh Công Nghệ, trụ sở VP Khu phố 5, phường 1 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

27 Vị trí bổ sung (Ngã tư Cầu Suối Đùng) 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

28 Vị trí bổ sung (Đường Bờ Lờ giao với đường số 13) 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

29 Vị trí bổ sung (Ngã tư đường 13- Bờ Lờ -đường số 53 - Điện Biên Phủ ) 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

30 Vị trí bổ sung (Ngã tư đường Trường Chinh - Nguyễn Hữu Thọ) -1 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

31 Vị trí bổ sung (Ngã tư đường Trường Chinh - Nguyễn Hữu Thọ) -2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

32 Vị trí bổ sung (Ngã tư hẻm 16 - Nguyễn Hữu Thọ) -1 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

33 Vị trí bổ sung (Ngã tư hẻm 16 - Nguyễn Hữu Thọ) -2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

II HUYỆN CHÂU THÀNH   

1 
Khu vực ngã 4 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điềngiáp ấp An Điền, xã An Bình (thường gọi là 
cua 90 độ) 

18 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Ngã 3 Chợ Ninh Điền 14 đường thuê riêng nội tỉnh 
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3 Ngã 3 Bến Sỏi trên tuyến 781 xã Thành Long 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã 3 ấp Hòa An (Trường Mẫu giáo Hòa Hội) 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã 4 huyện Châu Thành -1 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã 4 huyện Châu Thành -2 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Ngã 03 Vịnh thuộc ấp Tua Hai trên tuyến QL22B 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm Huyện Châu Thành 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

III HUYỆN GÒ DẦU  đường thuê riêng nội tỉnh 

1 Bùng Binh Gò Dầu -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Bùng Binh Gò Dầu -2 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Ngã tư Xóm Bắp 28 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã tư Biển Xanh 28 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã tư Căn cứ Lõm 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã tư chợ Bàu Nâu 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Ngã tư Nông Trường 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Ngã 4 chợ Phước Thạnh -1 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Ngã 4 chợ Phước Thạnh -2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Điểm quan sát toàn cảnh Trung tâm huyện Gò Dầu 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

IV THỊ XÃ HÒA THÀNH   

1 Cổng chùa Gò Kén 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Cua Lý Bơ 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 UBND Trường Hòa (Nguyễn Văn Linh - Kv đường hẹp) 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã 3 Thiên Thượng Lộ - QL22B 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã tư Công viên (Phạm Văn Đồng và Nguyễn Huệ) 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã tư Phạm Văn Đồng và Lý Thường Kiệt 28 đường thuê riêng nội tỉnh 
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7 Ngã 3 Long Hải (Ngô Quyền và Tôn Đức Thắng) 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm Thị xã Hòa Thành 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

V HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU   

1 Ngã 3 đường 784 vào cổng 2 Khu công nghiệp Chà Là 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Ngã 4 chợ Dương Minh Châu 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Ngã ba đường về Bến Củi 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã ba Đất Sét 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã 3 Cây Me -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã 3 Cây Me -2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Ngã 3 Láng - 1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Ngã 3 Láng - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Ngã 3 UBND xã Phước Ninh 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Cầu K13 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Ngã 4 UBND xã Cầu Khởi (trên đường ĐT 784) -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Ngã 4 UBND xã Cầu Khởi (trên đường ĐT 784) - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

13 Ngã 3 Trà Tâm Lan (trên đường ĐT 784) 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

14 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm huyện Dương Minh Châu 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

15 Cầu Bến Củi 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

16 Cầu K33 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

17 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH MTV Phú Quân - Suối Đá, Dương Minh 

Châu 
24 đường thuê riêng nội tỉnh 

18 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt - Suối Đá, Dương 

Minh Châu 
24 đường thuê riêng nội tỉnh 

19 Đường dẫn vào bãi khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc - Dương Minh Châu 24 đường thuê riêng nội tỉnh 
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20 

Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu - Phước Minh, Dương 

Minh Châu; - Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Hiệp Thuận Chi nhánh 1 - 

Phước Minh, Dương Minh Châu 

24 đường thuê riêng nội tỉnh 

21 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Hiệp Thuận Chi nhánh 2 - Phước Minh, 

Dương Minh Châu. 
24 đường thuê riêng nội tỉnh 

22 Vị trí bổ sung (THPT Nguyễn Thái Bình) 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

VI HUYỆN BẾN CẦU   

1 Ngã 3 trước cổng trạm xử lý nước thải, tiếp giáp đường N3 với N7 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Ngã 4 gần Ban CHQS huyện, Thị trấn Bến Cầu 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Điểm quay đầu gần cầu Gò Dầu, trước Karaoke Hải Triều (xã An Thạnh) 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã 4 vào công ty TMTC - Tiếp giáp dường Xuyên Á -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã 4 vào công ty TMTC - Tiếp giáp dường Xuyên Á -2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã 4 đèn đỏ xã An Thạnh 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Ngã 3 Long Hòa xã Long Chữ 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Vòng xoay tỉnh lộ 786 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Ngã 3 Long Bình 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Ngã 3 gần xã Long Chữ, hướng đi chùa Bửu Long ấp Long Giao 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Ngã 3 vào ấp Long Giao 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm huyện Bến Cầu 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

13 Ngã tư Hữu Nghị - xã An Thạnh, Bến Cầu -1 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

14 Ngã tư Hữu Nghị - xã An Thạnh, Bến Cầu -2 16 đường thuê riêng nội tỉnh 

15 Ngã tư Hữu Nghị - xã An Thạnh, Bến Cầu -3 16 đường thuê riêng nội tỉnh 

VII THỊ XÃ TRẢNG BÀNG   

1 Cua Ngân hàng Nông Ngiệp 28 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Cổng Khu công nghiệp Trảng Bàng 24 đường thuê riêng nội tỉnh 
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3 Cổng Khu chế xuất Linh Trung III 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Khu công nghiệp Thành Thành Công 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Công viên Trảng Bàng 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã 3 Hai Châu 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm Thị xã Trảng Bàng 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Điểm cửa ngõ Phước Chỉ (Tây Ninh - Long An) 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Cầu Quan – KCN Thành Thành Công 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Điểm cửa ngõ Lộc Hưng – Củ Chi 40 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Cổng chào Suối Sâu -1 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Cổng chào Suối Sâu -2 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

13 Ngã tư Truông Dầu – Trảng Bàng 18 đường thuê riêng nội tỉnh 

VIII HUYỆN TÂN BIÊN   

1 Ngã 3 Tân Bình 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Ngã 3 QL22B Đường 791 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Ngã 4 Gò Cát (Cầu Xéo) -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã 4 Gò Cát (Cầu Xéo) - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã 4 Sao Mai (ĐT 793 - ĐT783) -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã 4 Sao Mai (ĐT 793 - ĐT 783) -2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 Ngã 3 Phân Trại 2 Cây Cầy 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 Ngã 4 tiếp giáp QL22B- đường vào xã An Cơ 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm huyện Tân Biên 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Đường vào Cửa khẩu Xa Mát 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Ngã tư Hòa Hiệp – Vị trí số 1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Ngã tư Hòa Hiệp – Vị trí số 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 
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13 Vị trí bổ sung ( Ngã ba 785) 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

IX HUYỆN TÂN CHÂU   

1 Cổng sau chợ Tân Châu thuộc địa phận thị trấn Tân Châu 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

2 Ngã tư Cây Cầy thuộc địa phận xã Thạnh Đông -1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

3 Ngã tư Cây Cầy thuộc địa phận xã Thạnh Đông -2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

4 Ngã tư Tân Hưng thuộc địa phận xã Tân Hưng - 1 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

5 Ngã tư Tân Hưng thuộc địa phận xã Tân Hưng - 2 9 đường thuê riêng nội tỉnh 

6 Ngã ba Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên thuộc địa phận xã Tân Hiệp 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

7 
Khu di dời 183 hộ dân di cư tự do từ Campuchia về sống tại ấp Đồng Kèn 2 thuộc xã Tân 
Thành -1 

9 đường thuê riêng nội tỉnh 

8 
Khu di dời 183 hộ dân di cư tự do từ Campuchia về sống tại ấp Đồng Kèn 2 thuộc xã Tân 

Thành -2 
9 đường thuê riêng nội tỉnh 

9 Cây số 18 thuộc địa phận xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

10 Điểm quan sát toàn cảnh trung tâm huyện Tân Châu 30 đường thuê riêng nội tỉnh 

11 Cầu Sài Gòn 1 (Tây Ninh – Bình Phước) - 1 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

12 Cầu Sài Gòn 1 (Tây Ninh – Bình Phước) - 2 20 đường thuê riêng nội tỉnh 

13 Ngã ba Kà Tum – Vị trí số 1 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

14 Ngã ba Kà Tum – Vị trí số 2 5 đường thuê riêng nội tỉnh 

15 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH MTV Cát Giang – Suối Dây, Tân Châu - 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà – Suối Dây, Tân Châu; 

24 đường thuê riêng nội tỉnh 

16 Đường dẫn vào bãi khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà – Tân Hiệp, Tân Châu; 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

17 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Quang Vinh – Tân Hưng, Tân Châu; Đường 
dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Việt Úc – Tân Hưng, Tân Châu -1 

24 đường thuê riêng nội tỉnh 

18 
Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Quang Vinh – Tân Hưng, Tân Châu; Đường 

dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH Việt Úc – Tân Hưng, Tân Châu -2 
16 đường thuê riêng nội tỉnh 
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19 Đường dẫn vào bãi khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện –  Suối Dây, Tân Châu; 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

20 

Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty TNHH MTV khai thác cát Liên Hoàng – Thạnh 

Đông, Tân Châu; Đường dẫn vào bãi khai thác cát Công ty Long Hải Sơn – Tân Hoà, Tân 

Châu 

24 
 

đường thuê riêng nội tỉnh 

21 Vị trí bổ sung (Ngã 3 Bổ Túc) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

22 Vị trí bổ sung ( Ngã ba N2) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

23 Vị trí bổ sung ( Ngã ba xe cháy) 14 đường thuê riêng nội tỉnh 

24 Vị trí bổ sung ( Cửa vào bãi khai thác cát Việt Úc - Tân Phú) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

25 Vị trí bổ sung ( CTY Việt Úc - Tân Phú) 24 đường thuê riêng nội tỉnh 

B KÊNH GIÁM SÁT – ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET   

1 UBND Thành phố Tây Ninh  200 đường truyền Internet 

2 Công an Huyện Châu Thành  200 đường truyền Internet 

3 Công an Huyện Gò Dầu  200 đường truyền Internet 

4 UBND Thị Xã Hòa Thành  200 đường truyền Internet 

5 Công an Huyện Dương Minh Châu  200 đường truyền Internet 

6 Công an Huyện Bến Cầu  200 đường truyền Internet 

7 Công an Thị Xã Trảng Bàng 200 đường truyền Internet 

8 Công an Huyện Tân Biên  200 đường truyền Internet 

9 Công an Huyện Tân Châu  200 đường truyền Internet 

10 Công An tỉnh Tây Ninh  300 đường truyền Internet 

11 Sở Giao thông Vận tải  300 đường truyền Internet 

12 Trung Giám sát điều hành Kinh tế xã hội tập trung tỉnh 300 đường truyền Internet 

C KÊNH THU GOM/QUẢN LÝ   

1 Kênh gom tại Server Camera  1000 đường truyền Internet 

2 Kênh thu gom tại Server của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh 2.500 đường thuê riêng nội tỉnh 
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3 Kênh quản lý tại Trung tâm Giám sát điều hành Kinh tế xã hội tập trung tỉnh 16 đường thuê riêng nội tỉnh 
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